
CÔNG TY TNHH KAMAX VIỆT NAM
Nhà máy I: Lô 29 CCN lại Yên - xã Lại Yên - Huyện Hoài Đức - Hà Nội

Nhà máy II : Lô 5C - Đường số 4, KCN Hòa Khánh - P. Hòa Khánh Bắc, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

MÃ 

HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ 

TÍNH

ĐỊNH 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(vnđ) 

Thùng 18.72kg 4,950,000

Lon 5.2kg 1,500,000

Hộp 1kg 363,000

Thùng 22.5kg 1,950,000

Lon 6.25kg 675,000

Thùng 18kg 4,223,000

Lon 5kg 1,225,000

Hộp 1kg 315,000

Thùng 18kg 3,965,000

Lon 5kg 1,175,000

Hộp 1kg 300,000

Thùng 18.72kg 6,688,000

Lon 5.2kg 2,200,000

Hộp 1kg 475,000

Thùng 22.5kg 2,675,000

Lon 6.25kg 840,000

Thùng 18.72kg 4,988,000

Lon 5.2kg 1,465,000

Hộp 1.04kg 352,000

Thùng 22kg 2,495,000

Lon 6kg 715,000

Thùng 21kg 2,973,000

Lon 5.5kg 863,000

Thùng 20kg 4,125,000

Lon 5.2kg 1,163,000

Bao 40kg 679,000

Bao 20kg 389,000

Bao 40kg 563,000

Bao 20kg 330,000

Thùng 18kg 4,038,000

Lon 5kg 1,250,000

Thùng 18kg 5,875,000

Lon 5kg 1,700,000

Báo giá trên áp dụng từ ngày 01 tháng 04 năm 2026.

Khối lượng niêm yết base A và màu nhạt, màu đậm pha theo base B, C, D được định lượng theo từng màu. 

Màu đậm cộng thêm 10%, màu đặc biệt cộng thêm 15% giá sơn màu chuẩn.

CÔNG TY TNHH KAMAX VIỆT NAM   

K008B Bột bả cao cấp nội thất

K016 Sơn chống thấm pha xi măng

K017 Sơn chống thấm màu

KP02 Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp

 SẢN PHẨM BỘT BẢ - CHỐNG THẤM

K008 Bột bả cao cấp nội - ngoại thất

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM KAMAX

KP01 Sơn lót chống kiềm đa năng

KP03 Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp

KS02

Sơn Men Sứ Ngoại thất - MARBLE 
- Sơn công nghệ Mới, màng sơn dầy siêu sáng bóng như men sứ,

 chống trầy xước, chịu thời tiết, chống bụi bẩn. Bền màu 15 năm

K004
Sơn ngoại thất cao cấp
 - Màng sơn mềm mịn,  siêu phủ chống nấm mốc

K006

Sơn ngoại thất cao cấp bóng BALANCE PINE

 -Màng sơn dầy siêu phủ sáng bóng bên vững, sang trọng, bền chắc như gỗ tùng, 

thách thức với thời gian

K005
Sơn nội thất cao cấp SIÊU BÓNG - BALANCE SILK  
-Màng sơn sáng bóng ánh tơ, mượt mà như lụa cho không gian sáng - thoáng - 

lịch lãm kiêu sa quý phái

K005M
Sơn nội thất cao cấp BÓNG - BALANCE SILK  
-Màng sơn láng mịn sáng bóng lịch lãm kiêu sa quý phái.

SƠN NGOẠI THẤT KAMAX

BẢNG BÁO GIÁ SƠN NHÃN HIỆU KAMAX 

SƠN NỘI THẤT KAMAX

KS01
Sơn Men Sứ Nội thất - JADE

- Sơn công nghệ Mới, màng sơn dầy  siêu sáng bóng như men sứ,

 chống trầy xước, chịu thời tiết, chống bụi bẩn. Bền màu 15 năm

K003
Sơn nội thất cao cấp 5 in 1 siêu trắng và màu chuẩn 

- màng sơn siêu láng mịn mượt mà

ĐẶC BIỆT

NEW


